
Biểu 

10/CH

38 Đất trồng cây lâu năm Các thôn Xã Hoàng An 1.50

24 Đất nuôi trồng thủy sản

398-402,458-469,521-525 (26); 214,257-

262,282-286,314-318, 343 -350, 355-

361,414-416,418-420 (25); 226, 231, 228, 

229, 232, 233, 234, 294, 296, 295, 297, 298, 

301, 300, 302, 303, 337, 234, 295, 296, 305, 

339,306,3073235,294(28)

Thôn Bảo An Xã Hoàng An 1.20

7 Đất nông nghiệp khác Thôn Bảo An Xã Hoàng An 2.00
5 Đất sản xuất phi nông nghiệp Thôn An Cập Xã Hoàng An 3.00

37 Bãi đỗ xe xã Hoàng An Bảo An Xã Hoàng An 0.50
17 Cây xăng xã Hoàng An 447, 448, 483, 449, 439, 450, 438 (27) Xã Hoàng An 0.10

6 Trạm y tế xã Hoàng An
548,547,55,554,572,580,579,578,577,584,58

5(28)
An Cập Xã Hoàng An 0.40

51 Trương mầm non
580,570,571,556,545,544,567,568,557,569,5

58,556,5541(28)
An Cập Xã Hoàng An 0.20

15 Sân thể thao 315,313(12) Thôn Bảo An Xã Hoàng An 0.08
55 Bãi rác thải 10,11,12,18(25); 265(22) An Cập Xã Hoàng An 0.20

93 Khu dân cư
243-258,304,306,307 (6);64-71,124-

129,131,132,136-141,193 (28); 2-14,17-

24,29,30,37,38,55 (28)

Thôn An Cập Xã Hoàng An 0.80

94 Khu dân cư

15,27,8,26,17,24,56,118,117,120,19,12,28,54,

55,57,66,116-119, 29, 30, 51,52,69,70,113-

119,211-216, 167, 169, 218, 269, 271, 285, 

283(27); 580, 581, 582, 586, 257, 358, 83, 

631,691,604,559(24); 14,28,54,55,57,66,116-

119 (27)

Bảo An Xã Hoàng An 4.00

95 Đất ở khu kho lương thực cũ Thôn Bảo An Xã Hoàng An 0.05
96 Đất xen kẹp trong khu dân cư Các thôn Xã Hoàng An 0.10
65 Nhà văn hóa 171, 173, 174, 247, 246, 175, 321, 320, 319 Hoàng Liên Xã Hoàng An 0.30


